
Stt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ 10,039,696,596    

1 05/02/2022 Nanten anh Tuấn cho gạo, sữa và tiền mặt 1,000,000             

2 07/02/2022 Ba Thinh cho vô TK 10,000,000           

3 11/02/2022 Cô Nguyen Minh Chau cho vô TK 1,000,000             

4 14/02/2022 Một Cô Bác cho vô TK 1,000,000             

5 16/03/2022 Thầy Hưởng cựu học sinh Petrusky cho tiền mặt 5,000,000             

6  Quý Thầy Cô Trường Cần Giuộc cho tiền mặt 3,500,000             

7 19/03/2022 Cô chú Lương Thiện cho tiền mặt 10,000,000           

8 24/02/2022 Cô chú Minh Ngọc cho vô TK 1,000,000             

9  Cô chú Hân Chi cho vô TK 1,000,000             

10  Cô Dam Le Tuyet Nhung cho vô TK 5,000,000             

11 25/02/2022 Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô TK 2,000,000             

12  Công ty Mai Phương cho vô TK 6,000,000             

13 26/02/2022 Nhóm Thiền Sinh bạn chú Lương cho dụng cụ học tập và tiền mặt 14,700,000           

14 28/02/2022 Chú Trung công ty Hoàn Tuấn Thành cho tiền mặt 5,000,000             

15  Công ty Hoàng Kim cho vô TK 20,000,000           

16  Lãi không kỳ hạn chuyển vô TK 2,332                    

Tổng Trong kỳ 86,202,332           

Tổng Cuối kỳ 10,125,898,928    

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ -                       

-                       

-                       

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       

Số tt Ngày Nội dung chi VND

Số dư đầu kỳ 25,714,756,163    

1 06/02/2022 Học phí tiếng Nhật cho Hà 30,000,000           

2 07/02/2022 Học phí tiếng Nhật cho Linh 10,000,000           

3 08/02/2022 Chợ 597,000                

4  Nước suối 80,000                  

5  10 cuộn băng keo 90,000                  

6 09/02/2022 Xăng 40,000                  

7  Mua giầy cho Tam, Huyn, Bim, Thịnh, Hồng 945,000                

8  Sửa quần áo 40,000                  

9 11/02/2022 Nước suối 80,000                  

10  Sách tiếng Việt lớp 1 30,000                  

11 12/02/2022 Chợ 332,000                

12 13/02/2022 Chợ 485,000                

13 14/02/2022 Chợ 800,000                

14 15/02/2022 Chợ 475,000                

15  Ga 355,000                

16 16/02/2022 Ga 355,000                

17  Ago Hyan đóng đoàn phí 53,000                  

18  Thanh đóng đoàn phí 47,000                  
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19 17/02/2022 Xăng 30,000                  

20  Nước suối 80,000                  

21  Bị rác 280,000                

22  Chợ 285,000                

23  Bị rác 225,000                

24  Clo hồ bơi 7,900,000             

25 18/02/2022 Xăng 50,000                  

26  Mua laptop cho sinh viên Quốc Anh 24,000,000           

27  Điện 4,445,945             

28 19/02/2022 Chợ 325,000                

29  Sửa nồi cơm điện 300,000                

30 20/02/2022 Điện thoại bàn 31,000                  

31 21/02/2022 Chợ 162,000                

32  Thay ruột xe honda 75,000                  

33 22/02/2022 Thanh đóng tiền mua tài liệu 50,000                  

34 23/02/2022 Ytai, Như đóng tiền mua tài liệu và quỹ lớp 346,000                

35 23/02/2022 Chợ 385,000                

36  Xăng 50,000                  

37  Tiền ăn cho 8 học sinh cấp 1 bán trú 5,024,000             

38 24/02/2022 Xăng 60,000                  

39  Điện thoại di động 672,043                

40  Mua laptop cho sinh viên Quốc Anh 12,000,000           

41 25/02/2022 Hoa đóng quỹ lớp 50,000                  

42 26/02/2022 Chợ 556,000                

43  Bảo đóng tiền mua tài liệu và phụ đạo 293,000                

44  Bát gắn lavabo 25,000                  

45  Nước suối 80,000                  

46 27/02/2022 Thanh gởi xe 10,000                  

47  Rút TK trả phí SMS banking 33,000                  

48 28/02/2022 Bóng đèn 150,000                

49  Chợ 189,000                

50  Máy uống nước nóng lạnh Toshiba 7,900,000             

51  Lương cô Loan 4,000,000             

52  Lương và thưởng cô Thảo 7,000,000             

53  Lương cô Daphnie 23,000,000           

54  Lương thầy Minh 9,000,000             

 Tổng chi trong kỳ 153,865,988         

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 9,972,032,940      

2 Phải thu 

3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 9,972,032,940      

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính

Số dư đầu kỳ

1  0 -                        

2  0 -                        

3  0 -                        

 0 -                        

 0 -                        

 0 -                        

 0 -                        

 0 -                        

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       
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